
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 5, tòa nhà B&T số 3 ngõ 120 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

22/03/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN 3T-SMARTKEY

0109938179

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi; Bán buôn 
phần mềm.

4651

2. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện);  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 
(Điều 28 Luật Thương mại 2005)

8299

5. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Dạy máy 
tính; 

8559

6. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa thiết bị điện tử như: Máy vi tính, 
thiết bị ngoại vi; Modem trong và modem ngoài.

9511

7. Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Sản xuất phần mềm

6201(Chính)

8. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: lập và thiết kế các hệ thống máy tính tích hợp các 
phần cứng, phần mềm máy tính và công nghệ giao tiếp

6202

9. Cổng thông tin
Chi tiết: Dịch vụ thương mại điện tử (Điều 25 Nghị định 
52/2013/NĐ-CP)

6312

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN 3T-SMARTKEY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 3T-SMARTKEY JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 3T-SMARTKEY JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02436.230.590
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 200.000

10. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp 
luật, tài chính, chứng khoán).

6619

11. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ (Điều 45 Luật chuyển 
giao công nghệ 2017)

7490

12. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
Chi tiết: Lắp ráp các máy tính điện tử như màn hình, máy tính 
để bàn, máy chủ, máy xách tay; các thiết bị ngoại vi máy tính 
như thiết bị lưu trữ và thiết bị ra/vào (máy in, màn hình, bàn 
phím)

2620

13. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

14. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

15. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Đại lý dịch vụ viễn thông (Điều 25 và Điều 40 Luật 
viễn thông năm 2009) 

6190

16. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

17. Sửa chữa thiết bị điện 3314

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 VŨ MINH 
THÁI

Tổ dân phố 3A, 
Thị Trấn Ea Kar, 
Huyện Ea Kar, 
Tỉnh Đắk Lắk, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

7.000 70.000.000 3,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 7.000 70.000.000 3,500

240998098

2 LÊ HẢI ĐOÀN A5, Nơ 20 Khu 
đô thị Định Công, 
Phường Định 
Công, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

31.000 310.000.000 15,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 31.000 310.000.000 15,500

0240780005
28
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3 TRẦN HỮU 
TUỆ

Tổ 6, KV2, 
Phường Xuân 
Phú, Thành phố 
Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

31.000 310.000.000 15,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 31.000 310.000.000 15,500

191460055

4 NGUYỄN 
ĐỨC KÍNH

602 đường 
Nguyễn Kiệm, 
Phường 04, Quận 
Phú Nhuận, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

31.000 310.000.000 15,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 31.000 310.000.000 15,500

025256281

5 NGUYỄN 
VĂN TÂM

Phòng 2305, 
Chung cư 
Mandarin Garden 
2, số 99 phố Tân 
Mai, Phường Tân 
Mai, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 50,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 50,000

0350770000
95

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       035077000095
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Phòng 503 Nhà B, tập thể Hồ Quỳnh, ngõ 88 phố Võ Thị Sáu, 
Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng 2305, Chung cư Mandarin Garden 2, số 99 phố Tân Mai, 
Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN TÂM Nam

18/10/1977 Kinh Việt Nam

18/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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